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Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, cập nhật bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương ban hành

kèm Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về
quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn củ Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tưởng
Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối,

chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020

của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức

phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính Ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục
vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-BTC ngày 15/9/2022, Quyết định số
329/QĐ-BTC ngày 27/02/2022, Quyết định số 2834/QĐ-BTC ngày 27/11/2024,
Quyết định số 937/QĐ-BTC ngày 04/3/2025, Quyết định số 1067/QĐ-BTC ngày

24/3/2025, Quyết định số 1413/QĐ-BTC ngày 18/4/2025, Quyết định số
1635/QĐ-BTC ngày 06/5/2025, Quyết định số 2004/QĐ-BTC ngày 11/6/2025,
Quyết định số 2507/QĐ-BTC ngày 17/7/2025, Quyết định số 3881/QĐ-BТС
ngày 18/11/202 và và Quyết định số 374/QĐ-BTC ngày 02/03/2026 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về Sưa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị
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thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa
phương ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài

chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương ban hành
kèm Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022 (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Chánh

Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 3:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng TTĐT BTC;

- Các Tập đoàn, Tổng công ty được cập nhật
mã định danh

- Lưu: VT, CNTT.

TA
I

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nouven Đức Tâm
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Phụ lục I

CẬP NHẬT DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẢP 2

(Kèm theo Quyết định số A26&/QĐ-BTC ngày 26 / 5 /2026 củа Bộ Tài chính)

STT Mã cấp 2 Tên cơ quan, đơn vị cấp 2 Trạng thái

1 G12.07 Tổng Công ty Cà phê Việt Nam Thêm mới

2 G12.14 Tổng Công ty Sông Đà Thêm mới

3 G12.27 Tổng Công ty Thép Việt Nam Thêm mới

4 G12.39 Tập đoàn Dệt May Việt Nam Thêm mới

5 G12.40
Tổng Công Ty Đầu tư và Kinh doanh vốn

nhà nước
Thêm mới

6 G12.93 Tập đoàn Bảo Việt Thêm mới

7 G12.A6 Ngân hàng Phát triển Việt Nam Thêm mới



4

Phụ lục II

CẬP NHẬT DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3

(Kèm theo Quyết định số A26J/QĐ-BTC ngày26 / 5/2026 của Bộ Tài chính)

STT Mã cấp 3

1 G12. 19.01

Tên cơ quan, đơn vị cấp 3

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng

lượng Quốc gia Việt Nam

Trạng thái

Thêm mới

2 G12. 19.02 Đảng bộ Tập đoàn Cao su Việt Nam Thêm mới

3 G12. 19.03 Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Thêm mới

4 G12. 19.04 Đảng bộ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam Thêm mới

5 G12. 19.05 Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam Thêm mới

6 G12. 19.06 Đảng bộ Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc Thêm mới

7 G12. 19.07
Đảng bộ Tổng Công ty Lương thực Miền
Nam

Thêm mới

8 G12. 19.08 Đảng bộ Tổng Công ty Sông Đà Thêm mới

9 G12. 19.09 Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam Thêm mới

10 G12. 19.10 Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc Lá Thêm mới

11 G12. 19.11
Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển
đường cao tốc Việt Nam

Thêm mới

12 G12. 19.12
Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than

Khoáng sản Việt Nam
Thêm mới

13 G12. 19.13 Đảng bộ Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam Thêm mới

14 G12. 19.14 Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam Thêm mới

15 G12. 19.15
Đảng bô Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam

Thêm mới

16 G12. 19.16 Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Thêm mới

17 G12. 19.17 Đảng bộ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Thêm mới

18 G12. 19.18
Đảng bô Tổng Công ty Cảng Hàng không

Việt Nam
Thêm mới

19 G12. 19.19
Đảng bộ Tổng Công ty Hàng không Việt
Nam

Thêm mới

20 G12. 19.20
Đảng bộ Tổng Công Ty Đầu tư và Kinh

doanh vốn nhà nước
Thêm mới

21 G12. 19.21 Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt Thêm mới

22 G12. 19.22 Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam Thêm mới

23 G12. 19.23
Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt
Nam.

Thêm mới


